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CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TIẾNG HÀN SƠ CẤP
Thời gian: 132 tiết

1. Mục tiêu đào tạo:
Phát triển năng lực tiếng Hàn cho người học. 
2. Đối tượng:
- Học sinh, sinh viên đi du học Hàn Quốc;
- Nhân viên đang làm việc hoặc có dự định làm việc trong Công ty Hàn Quốc ở Việt Nam;
- Người lao động có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc;
- Người có nhu cầu đạt hiệu quả cao trong học tập, công việc, kinh doanh và mở rộng quan hệ với đối tác nước ngoài.
3. Giáo viên và giáo trình:
- Giáo viên: 100% giáo viên ngôn ngữ của trường đại học Hà Nội, gồm cả giáo viên Việt và giáo viên Hàn.
- Giáo trình: do đội ngũ giáo viên trung tâm tự biên soạn.
Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (sơ cấp) được biên soạn riêng cho người Việt Nam muốn học tiếng Hàn ở trình độ sơ cấp. Cuốn sách đặt mục tiêu nâng cao năng lực giao tiếp tổng hợp cho người Việt Nam học tiếng Hàn thông qua việc tràu dồi các biểu hiện và cấu trúc cơ bản, luyện bài tập ứng dụng với các tình huống đa dạng.
4. Chứng chỉ
Học viên được đánh giá và chấm thi bởi hội đồng giáo viên trung tâm, định hướng luyện thi chứng chỉ TOPIK có giá trị sử dụng quốc tế để du học và lao động tại Hàn Quốc hoặc làm việc trong các Công ty Hàn Quốc ở Việt Nam



Tiếng Hàn sơ cấp 1- Thời gian: 40 tiết
Nội dung: Học viên sẽ được học 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết giáo trình Tiếng Hàn Tổng Hợp sơ cấp. 
Nội dung từ bài 1 đến bài 10 chia thành các phần như: từ vựng,ngữ pháp, kĩ năng nói, nghe, đọc, luyện phát âm và tìm hiểu văn hóa. 
Thời gian: 40 tiết, 20 buổi, mỗi buổi 2 tiết
	Buổi
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	     - Học cách viết và phát âm phụ âm, nguyên âm trong tiếng Hàn
     - Học cách phát âm .
     - Học một số câu chào hỏi thông thường.
	

	2
	       Giới thiệu
     - Từ vựng, ngữ pháp bài 1.
     - Nghe và viết bài 1.
	

	3
	        Trường học
     - Ôn tập lại ngữ pháp bài 1 và chữa bài tập.
     - Từ vựng và ngữ pháp bài 2.
	

	4
	     - Nghe và đọc bài 2.
     - Ôn tập ngữ pháp bài 2 và chữa bài tập.
	

	5
	       Sinh hoạt hằng ngày
     - Từ vựng và ngữ pháp bài 3.
     - Nghe và đọc bài 3.
	

	6
	       Ngày và thứ
     - Ôn tập ngữ pháp bài 3 và chữa bài tập.
     - Từ vựng và ngữ pháp bài 4.
	

	7
	     - Nghe và đọc bài 4.
     - Ôn tập và chữa bài tập bài 4.
	

	8
	       Công việc trong ngày
     - Từ vựng và ngữ pháp bài 5.
     - Nghe bài 5
	

	9
	     - Đọc bài 5.
      - Ôn tập và chữa bài tập bài 5.
	

	10
	Cuối tuần
- Từ vựng và ngữ pháp bài 6.
- Nghe bài 6.
	

	11
	- Đọc và viết bài 6.
- Chữa bài tập bài 6.
	

	12
	Mua sắm
- Từ vựng và ngữ pháp bài 7.
- Nghe bài 7.
	

	13
	- Đọc và viết bài 7.
- Chữa bài tập bài 7.
	

	14
	Thức ăn
- Từ vựng và ngữ pháp bài 8.
- Nghe bài 8.
	

	15
	- Đọc và viết bài 8.
- Chữa bài tập bài 8.
	

	16
	Nhà cửa
- Từ vựng và ngữ pháp bài 9.
- Nghe bài 9.
	

	17
	- Đọc và viết bài 9.
- Chữa bài tập bài 9.
	

	18
	Gia Đình
- Từ vựng và ngữ pháp bài 10.
- Nghe bài 10.
	

	19
	- Đọc và viết bài 10.
- Chữa bài tập bài 10.
	

	20
	- Ôn tâp tổng hợp.
- Kiểm tra cuối khóa
	





Tiếng Hàn sơ cấp 2- Thời gian: 40 tiết

Nội dung: Học viên sẽ được học 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết giáo trình Tiếng Hàn Tổng Hợp sơ cấp. 
Nội dung từ bài 11 đến bài 20 chia thành các phần như: từ vựng,ngữ pháp, kĩ năng nói, nghe, đọc, luyện phát âm và tìm hiểu văn hóa. 
Thời gian: 40 tiết, 20 buổi, mỗi buổi 2 tiết
 
	Buổi
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	Thời tiết
- Từ vựng và ngữ pháp bài 11
- Bài tập bài 11
	

	2
	- Ôn tập ngữ pháp bài 11
- Nghe và đọc bài 11
- Luyện viết câu và nói
	

	3
	Điện thoại
- Từ vựng và ngữ pháp bài 12
- Bài tập bài 12
	

	4
	- Ôn tập ngữ pháp bài 12
- Nghe và đọc bài 12
- Luyện viết câu và nói
	

	5
	Sinh nhật
- Từ vựng và ngữ pháp bài 13
- Bài tập bài 13
	

	6
	- Ôn tập ngữ pháp bài 13
- Nghe và đọc bài 13
- Luyện viết câu và nói
	

	7
	Sở thích
- Từ vựng và ngữ pháp bài 14
- Bài tập bài 14
	

	8
	- Ôn tập ngữ pháp bài 14
- Nghe và đọc bài 14
- Luyện viết câu và nói
	

	9
	Giao thông
- Từ vựng và ngữ pháp bài 15
- Bài tập bài 15
	

	10
	- Ôn tập ngữ pháp bài 15
- Nghe và đọc bài 15
- Luyện viết câu và nói
	

	11
	Gặp gỡ
- Từ vựng và ngữ pháp bài 16
- Bài tập bài 16
	

	12
	- Ôn tập ngữ pháp bài 16
- Nghe và đọc bài 16
- Luyện viết câu và nói
	

	13
	Hẹn gặp
- Từ vựng và ngữ pháp bài 17
- Bài tập bài 17
	

	14
	- Ôn tập ngữ pháp bài 17
- Nghe và đọc bài 17
- Luyện viết câu và nói
	

	15
	Mua sắm(2)
- Từ vựng và ngữ pháp bài 18
- Bài tập bài 18
	

	16
	- Ôn tập ngữ pháp bài 18
- Nghe và đọc bài 18
- Luyện viết câu và nói
	

	17
	Bệnh viện
- Từ vựng và ngữ pháp bài 19
- Bài tập bài 19
	

	18
	- Ôn tập ngữ pháp bài 19
- Nghe và đọc bài 19
- Luyện viết câu và nói
	

	19
	Thư tín
- Từ vựng và ngữ pháp bài 20
- Bài tập bài 20
	

	20
	- Ôn tập ngữ pháp bài 20
- Nghe và đọc bài 20
- Luyện viết câu và nói
- Kiểm tra cuối khóa
 
	








Tiếng Hàn sơ cấp 3 - Thời gian: 40 tiết

Nội dung: Học viên sẽ được học 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết giáo trình Tiếng Hàn Tổng Hợp sơ cấp. 
Nội dung từ bài 21 đến bài 30 chia thành các phần như: từ vựng,ngữ pháp, kĩ năng nói, nghe, đọc, luyện phát âm và tìm hiểu văn hóa. 
Thời gian: 40 tiết, 20 buổi, mỗi buổi 2 tiết

	Buổi
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	Giao thông(2)
- Từ vựng và ngữ pháp bài 21
- Bài tập bài 21
	

	2
	- Ôn tập ngữ pháp bài 21
- Nghe và đọc bài 21
- Luyện viết câu và nói
	

	3
	Điện thoại(2)
- Từ vựng và ngữ pháp bài 22
- Bài tập bài 22
	

	4
	- Ôn tập ngữ pháp bài 22
- Nghe và đọc bài 22
- Luyện viết câu và nói
	

	5
	Phim ảnh
- Từ vựng và ngữ pháp bài 23
- Bài tập bài 23
	

	6
	- Ôn tập ngữ pháp bài 23
- Nghe và đọc bài 23
- Luyện viết câu và nói
	

	7
	Ngày nghỉ
- Từ vựng và ngữ pháp bài 24
- Bài tập bài 24
	

	8
	- Ôn tập ngữ pháp bài 24
- Nghe và đọc bài 24
- Luyện viết câu và nói
	

	9
	Ngoại hình
- Từ vựng và ngữ pháp bài 25
- Bài tập bài 25
	

	10
	- Ôn tập ngữ pháp bài 25
- Nghe và đọc bài 25
- Luyện viết câu và nói
	

	11
	Du lịch
- Từ vựng và ngữ pháp bài 26
- Bài tập bài 26
	

	12
	- Ôn tập ngữ pháp bài 26
- Nghe và đọc bài 26
- Luyện viết câu và nói
	

	13
	Nơi công cộng
- Từ vựng và ngữ pháp bài 27
- Bài tập bài 27
	

	14
	- Ôn tập ngữ pháp bài 27
- Nghe và đọc bài 27
- Luyện viết câu và nói
	

	15
	Thành phố
- Từ vựng và ngữ pháp bài 28
- Bài tập bài 28
	

	16
	- Ôn tập ngữ pháp bài 28
- Nghe và đọc bài 28
- Luyện viết câu và nói
	

	17
	Kế hoạch
- Từ vựng và ngữ pháp bài 29
- Bài tập bài 29
	

	18
	- Ôn tập ngữ pháp bài 29
- Nghe và đọc bài 29
- Luyện viết câu và nói
	

	19
	Cuộc sống tại hàn quốc
- Từ vựng và ngữ pháp bài 30
- Bài tập bài 30
	

	20
	- Ôn tập ngữ pháp bài 30
- Nghe và đọc bài 30
- Luyện viết câu và nói
- Kiểm tra cuối khóa
 
	



Học phí 
	Khóa học
	Mã lớp
	Thời gian
	Buổi học
	 Học phí

	 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
	 CT1.10
	14h30 - 17h30
	 Thứ 2,3,4,5,6
	1.600.000

	
	 CT1.9
	18h - 21h 
	 Thứ 2,3,4,5,6
	
1.600.000

	
	CT1.8
	8h - 11h
	Thứ 2,3,4,5,6
	
1.600.000

	 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
	CT2.3
	14h30 - 17h30
	Thứ 2,3,4,5,6
	
1.800.000

	
	CT2.4
	18h - 21h  
	Thứ 2,3,4,5,6
	
1.800.000

	
	CT2.5
	8h - 11h
	Thứ 2,3,4,5,6
	
1.800.000

	
	CT2.6
	18h30  - 21h 30
	Thứ 2,3,4,5,6
	
1.800.000

	Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
	CT3.3
	14h30 - 17h30
	Thứ 2,3,4,5,6
	
3.500.000

	
	CT3.4
	18h - 21h  
	
	



